






 



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 
Được thực hiện bởi AI & TOANMATH.com 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. 7 1 6 2 6 ( 5) 32= + = − + ⋅ − = −u u d . Chọn D. 

Câu 2. Từ bảng biến thiên: 
8

lim
−→−

= −∞
x

y , 
8

lim
−→

= −∞
x

y  nên 8= −x , 8=x  là hai tiệm cận đứng; 

lim 2
→−∞

=
x

y , lim 3
→+∞

=
x

y  nên 2=y , 3=y  là hai tiệm cận ngang. Đồ thị có 4  đường tiệm cận. Chọn D. 

Câu 3. Hình chiếu vuông góc của (8;3; 9)−M  lên ( )Oyz  là (0;3; 9)− . Chọn A. 

Câu 4. Đặt 2 0= ≥t x , ta có 
2

2 7 53 537 1
2 4 4

 = − − = − − ≥ − 
 

f t t t , dấu bằng khi 2 7
2

=x . Vậy giá trị 

nhỏ nhất của ( )f x  bằng 53
4

− . Chọn C. 

Câu 5. Thay (0;3) : 2 0 5 3 19 4 0⋅ − ⋅ + = >  (các điểm còn lại cho giá trị âm). Chọn D. 

Câu 6. Từ đồ thị, tiệm cận đứng là 2
3

= −x . Chọn D. 

Câu 7. Vì ′ ′=
 

AA CC  nên ′ ′ ′+ = + =
    

BC AA BC CC BC . Chọn D. 

Câu 8. Đường 4
3

= −x  là đường thẳng đứng, không phải tiệm cận xiên, loại A. Từ hình vẽ, tiệm cận 

xiên đi xuống nên có hệ số góc âm, loại D. Tiệm cận xiên cắt trục Ox  tại điểm có hoành độ 4
3

− , còn 

đường 4
3

= −y x  cắt Ox  tại điểm có hoành độ 4
3

, loại C. Đường 4
3

= − −y x  có hệ số góc âm và cắt 

Ox  tại điểm có hoành độ 4
3

− . Chọn B. 

Câu 9. 
2 2

| 3 ( 7) 4 8 182 | 235( , ) 47
53 ( 4)

⋅ − − ⋅ −
∆ = = =

+ −
d M . Chọn D. 

Câu 10. 8cos 8 0 cos 1 2π π+ = ⇔ = − ⇔ = +x x x k , ∈k . Chọn A. 

Câu 11. Cỡ mẫu 40=n , 3 30
4
=

n . Tần số tích lũy lần lượt là 7;17;25;30;38;40 . Tần số tích lũy đến 

hết nhóm [120;160)  bằng 330
4

=
n  nên 30 31

3 2
+

=
x xQ  với 30x  thuộc nhóm [120;160) , 31x  thuộc 

nhóm [160;200) . Do đó 3Q  bằng đầu mút chung của hai nhóm này, tức là 3 160=Q . Chọn C. 

Câu 12. 
1

4 5lim
1+→

−
= −∞

−x

x
x

 nên tiệm cận đứng là 1=x . Chọn B. 
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PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

Câu 1. 

a) ( )19log 36 10 19 log36⋅ = +  nên 19 log36 11,4 6,1
1,5

+ −
= ≈M . Sai. 

b) 17,44 log 11,4 1,5 4 17,4 10= ⇒ = + ⋅ = ⇒ =M E E  erg. Đúng. 

c) 31
1 2

2

log log 1,5 (8 6) 3 10 1000− = ⋅ − = ⇒ = =
EE E
E

. Sai. 

d) 1,5 (9,0 7,9) 1,651

2

10 10 44,7 45⋅ −= = ≈ ≈
E
E

. Đúng. 

Câu 2. 

a) 2( ) 6 36 48′ = − +f x x x . Đúng. 

b) 2( ) 0 6 8 0 2′ = ⇔ − + = ⇔ =f x x x x  hoặc 4=x . ( ) 0′ >f x  trên ( ;2)−∞  và (4; )+∞ , ( ) 0′ <f x  
trên (2;4) . Hàm số đạt cực đại tại 2=x , đạt cực tiểu tại 4=x . Sai. 

c) Hàm số nghịch biến trên (3;4)  nên không đồng biến trên (3;8) . Sai. 

d) (0) 3=f , (2) 43=f , (3) 39=f  nên giá trị nhỏ nhất của ( )f x  trên [0;3]  bằng 3 . Đúng. 

Câu 3. Mỗi tam giác cân có đáy x , chiều cao 130
2
− x  (đỉnh nằm trên cạnh miếng bìa), 0 65< <x . 

a) Đáy của ( )H  là hình vuông cạnh x  nên diện tích đáy bằng 2 2cmx . Đúng. 

b) Diện tích phần giữ lại là 2 1 1304 130
2 2

−
+ ⋅ ⋅ ⋅ =

xx x x . Diện tích phần bị cắt bỏ là 

2130 130 16900 130− = −x x . Sai. 

c) Trung đoạn của hình chóp bằng 130
2
− x , khoảng cách từ tâm đáy đến cạnh đáy bằng 

2
x . Chiều 

cao 
2 2130 4225 65

2 2
−   = − = −   

   
x xh x . Do đó 2 31 4225 65 cm

3
= −V x x . Đúng. 

d) 4 51 4225 65
3

= −V x x . Xét 4 5( ) 4225 65= −g x x x  trên (0;65) : 

3 4 3( ) 16900 325 325 (52 )′ = − = −g x x x x x , ( ) 0 52′ = ⇔ =g x x . g  đồng biến trên (0;52) , nghịch biến 
trên (52;65)  nên V  lớn nhất khi 52=x  cm. Sai. 

Câu 4. Đặt =


AB a , =
 

AD b , ′ =


AA c . Ta có | | 10=
a , | | 8=



b , | | 6=
c , 10 8 cos120 40°⋅ = ⋅ ⋅ = −



a b , 

0⋅ = ⋅ =


  a c b c . 



a) ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′= + = + = + + ≠ + +
          

BD BB B D BB BD BB BC CD BB BC DC . Sai. 

b) ( ) 64 ( 40) 104′ ′= ⋅ = − ⋅ = − − =
   

k BD A D b a b , suy ra 1 5 519− = −k . Sai. 

c) ′ = −
 

DA c b , = +
 

AC a b . 2 40 64 24′ ⋅ = − ⋅ − = − = −
   

DA AC a b b . | | 36 64 10′ = + =


DA , 

| | 100 64 80 2 21= + − =


AC . ( ) 24cos , 0,262
20 21
−′ = ≈ −

 

DA AC  nên góc giữa hai vectơ xấp xỉ 

105,2 106° °< . Đúng. 

d) ( )1 2
3 3

+
= + =





   a bAG AD AC . O  là trung điểm ′BC  nên ( )1
2 2

+′= + = +




  

 b cAO AB AC a . Suy ra 

( )1 4 3
6

= − +
 

 GO a b c . 
2

4 3 1600 64 324 8 ( 40) 2308− + = + + − ⋅ − =


 a b c . 2308 577
6 3

= =GO . Sai. 

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. 

Câu 1. Phép thử gồm gắn 8  số vào 8  đỉnh (8! cách) và chọn một tam giác ( 3
8 56=C  cách) nên 

( ) 8! 56Ω = ⋅n . Tam giác vuông phải có cạnh huyền là một đường chéo đi qua tâm bát giác: có 4  
đường chéo như vậy, mỗi đường chéo có 6  cách chọn đỉnh thứ ba, nên có 24  tam giác vuông. Các 
bộ 3  số trong 14;15; ;21…  lập thành cấp số cộng: công sai 1 có 6  bộ, công sai 2  có 4  bộ, công sai 
3  có 2  bộ, tổng cộng 12  bộ. Gọi A  là biến cố cần tính xác suất: chọn tam giác vuông có 24  cách, 
chọn bộ 3  số lập cấp số cộng có 12  cách, gắn 3  số đó vào 3  đỉnh của tam giác có 3! cách, gắn 5  số 

còn lại vào 5  đỉnh còn lại có 5! cách. Do đó ( ) 24 12 3! 5!= ⋅ ⋅ ⋅n A . 24 12 3! 5! 9
8! 56 98
⋅ ⋅ ⋅

= =
⋅

P , suy ra 

9=m , 98=n . Vậy 9 19 81 1862 1943+ = + =m n . 

Đáp số: 1943 . 

Câu 2. Chia các số trong S  thành ba nhóm. Nhóm X  gồm các số chia hết cho 3 : 8  số; với 3=n p  

thì 3 327=n p  chia hết cho 9 . Nhóm Y  gồm các số chia 3  dư 1: 9  số; với 3 1= +n p  thì 
3 3 21 27 27 9− = + +n p p p  chia hết cho 9 . Nhóm Z  gồm các số chia 3  dư 2 : 8  số; với 3 1= −n p  

thì 3 3 21 27 27 9+ = − +n p p p  chia hết cho 9 . Như vậy mỗi lập phương 3n  có dạng 9 +q r  với 0=r  

(nếu ∈n X ), 1=r  (nếu ∈n Y ), 1= −r  (nếu ∈n Z ). Khi đó 3 3 3+ +a b c  bằng một bội của 9  cộng 
với 1 2 3= + +s r r r , trong đó 3 3− ≤ ≤s . Do đó 3 3 3+ +a b c  chia hết cho 9  khi và chỉ khi 0=s , tức là 
cả 3  số thuộc X , hoặc mỗi nhóm X , Y , Z  có đúng 1 số. Số bộ 3  số thỏa mãn là 

3
8 8 9 8 56 576 632+ ⋅ ⋅ = + =C . Mỗi bộ có 3! 6=  cách xếp vào 3  tam giác ở góc nên 

632 6 3792= ⋅ =M . Vậy 19 3773− =M . 

Đáp số: 3773 . 



Câu 3. Hiểu rằng trong mô hình nhiệt độ liên tục, nhiệt độ đạt cực tiểu tại thời điểm ứng với 4=x . 

Khi đó (1) 183=f , (4) 138=f  và (4) 0′ =f . Do đó 
1 183 4
64 16 4 138 16
48 8 0 202

+ + + = = − 
 + + + = ⇔ = − 
 + + = = 

a b c a
a b c b

a b c
. Thử lại: 

2( ) 3 8 16 ( 4)(3 4)′ = − − = − +f x x x x x , f  nghịch biến trên [1;4]  và đồng biến trên [4;10] , phù hợp 
với giả thiết. Vậy (9) 729 324 144 202 463= − − + =f . 

Đáp số: 463. 

Câu 4. Ta có 2 24,64 3,48 5,8= + =AC  nên 2,9= = = =OA OB OC OD . Đặt 1,16=k  thì 4=AB k , 
3=AD k , 2,5=OA k . Sau khi hàn, ≡B C  nên tứ diện OABD  có 2,5= = =OA OB OD k , 4=AB k , 
3=AD k , 4= =BD CD k . Gọi K  là trung điểm AD . Tam giác OAD  cân tại O  nên ⊥OK AD ; tam 

giác BAD  cân tại B  nên ⊥BK AD . Suy ra ( )⊥AD OBK  tại K , do đó 

. .
1 1( )
3 3

= + = + = ⋅OABD A OBK D OBK OBK OBKV V V S AK DK S AD . Ta có 

2 2 2 225 9 2
4 4

= − = − =OK OA AK k k k , 2 2 2 29 5516
4 2

= − = − =BK BA AK k k k , 2,5=OB k . 



2 2 2
55 254 234 4cos

2 2 55 4 55

+ −+ −
= = =

⋅ ⋅
OK BK OBOKB

OK BK
, suy ra 

529 3 39sin 1
880 4 55

= − =OKB . 



21 1 55 3 39 3 39sin 2
2 2 2 84 55

= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =OBKS OK BK OKB k k k . Thể tích vật liệu lỏng bằng thể tích tứ 

diện: ( )2 3 31 3 39 3 393 1,16 3,7 m
3 8 8

= ⋅ ⋅ = ⋅ ≈V k k . 

Đáp số: 3,7 . 

Câu 5. Tổng chi phí là ( ) 23000 200⋅ = +x G x x  (nghìn đồng). Lợi nhuận 
2( ) ( ) ( ) 0,01 210 23000= − ⋅ = − + −L x F x x G x x x  (nghìn đồng). Trên [1;4800]  ta có 

( ) 210 0,02 210 0,02 4800 114 0′ = − ≥ − ⋅ = >L x x  nên lợi nhuận tăng theo số sản phẩm. Mà 
(858) 149818,36 150000= <L  và (859) 150011,19 150000= >L  nên cần sản xuất ít nhất 859  sản 

phẩm. 

Đáp số: 859 . 

Câu 6. Gọi ( ; ;0)M x y . Vì 10 6+ = > =MA MB AB  nên M  thuộc elip có hai tiêu điểm A , B , với 

5=a , 3=c , 2 2 4= − =b a c , phương trình 
2 2

1
25 16

+ =
x y . Từ đó 4≤y  nên 5 1− ≥y . Vì vậy 

2 2 2(5 ) 16 0 1 16 17= + − + ≥ + + =MC x y . Dấu bằng xảy ra tại (0;4;0)M , là điểm thuộc elip. Vậy 

khoảng cách ngắn nhất là 17  đơn vị, tức là 10 17 41,2≈  mét. 

Đáp số: 41, 2 . 
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